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DANH SÁCH 

Đội Phòng cháy và chữa cháy trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm Quyết định số: 2907/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 30 tháng 9 năm 2017) 

 

 

Stt Họ tên Đơn vị Chức vụ 

1  Phan Ngọc Danh Phòng Cơ sở vật chất Đội trưởng 

2  Thái Văn Thành Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Đội phó 

3  Dương Minh Mẫn Đoàn Thanh niên Đội phó 

4  Đinh Nguyễn Thái Kiệt Phòng Tổ chức - Hành chính Đội phó 

 Tổ Phòng cháy và chữa cháy cơ sở A 

5  Trần Quang Đảng Phòng Cơ sở vật chất Tổ trưởng 

6  Cao Quang Khải Phòng Cơ sở vật chất Tổ phó 

7  Nguyễn Tấn Phát Phòng Tổ chức - Hành chính Thành viên 

8  Nguyễn Khánh Lân Phòng Tổ chức - Hành chính Thành viên 

9  Nguyễn Vĩnh Thuận Phòng Tổ chức - Hành chính Thành viên 

10  Cù Đức Tài Phòng Quản lý đào tạo - CTSV Thành viên 

11  Phạm Lâm Phúc Phòng Quản lý đào tạo Tại chức Thành viên 

12  Nguyễn Duy Khang Viện Đào tạo Sau đại học Thành viên 

13  Ninh Ngọc Hải Phòng truyền thông và quan hệ công chúng Thành viên 

14  Bùi Thanh Phong Phòng Đảm bảo chất lượng - PTCT Thành viên 

15  Trịnh Quốc Lâm Phòng Công tác chính trị Thành viên 

16  Trần Quang Khải Phòng Tài chính - Kế toán Thành viên 

17  Nguyễn Đức Nghiên Phòng Công nghệ thông tin Thành viên 

18  Đặng Xuân Hợi Phòng Cơ sở vật chất Thành viên 

19  Phạm Văn Sáng Phòng Cơ sở vật chất Thành viên 

20  Nguyễn Đình Tiến Phòng Cơ sở vật chất Thành viên 

21  Nguyễn Thế Tuân Phòng Cơ sở vật chất Thành viên 

22  Đặng Bá Hồng Phòng Cơ sở vật chất Thành viên 

23  Trịnh Quang Toàn Phòng Cơ sở vật chất Thành viên 

24  Quách Đức Sơn Phòng Cơ sở vật chất Thành viên 

25  Nguyễn Ngọc Tuấn Phòng Cơ sở vật chất Thành viên 

26  Nguyễn Thanh Hương Phòng Thanh tra Thành viên 

27  Cao Quốc Việt Khoa Quản trị Thành viên 

28  Nguyễn Thị Ảnh Khoa Toán - Thống kê Thành viên 

29  Võ Thị Ngọc Hương Khoa Luật Thành viên 

30  Nguyễn Thị Ngọc Yên Khoa Ngoại ngữ kinh tế Thành viên 

31  Bùi Thanh Tùng Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thành viên 

32  Huỳnh Thúc Định Trung tâm Phát triển khởi nghiệp Thành viên 

33  Bùi Thị Len Trạm Y tế Thành viên 



4 

 

Stt Họ tên Đơn vị Chức vụ 

 Tổ Phòng cháy và chữa cháy cơ sở B 

34  Võ Minh Cường Phòng Cơ sở vật chất Tổ trưởng 

35  Trần Nhật Hoàng Đoàn Thanh niên Tổ phó 

36  Trần Thanh Hiếu Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí Tổ phó 

37  Trần Thanh Minh Phòng Cơ sở vật chất Thành viên 

38  Nguyễn Minh Châu Phòng Cơ sở vật chất Thành viên 

39  Võ Đại Long Phòng Cơ sở vật chất Thành viên 

40  Trần Thanh Long Phòng Cơ sở vật chất Thành viên 

41  Nguyễn Văn Khương Phòng Cơ sở vật chất Thành viên 

42  Trần Thị Tuyết Mai Phòng Cơ sở vật chất Thành viên 

43  Nguyễn Thị Loan Phòng Cơ sở vật chất Thành viên 

44  Trần Nguyên Thạnh Thư viện Thành viên 

45  Nguyễn Văn Hùng Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thành viên 

46  Nguyễn Minh Lộc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thành viên 

47  Trần Đức Quyền Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thành viên 

48  Thái Thị Kim Anh Trạm Y tế Thành viên 

49  Vũ Phi Cường  Công ty TNHH MTV In Kinh tế Thành viên 

50  Trần Minh Thảo Công ty TNHH MTV Sách Kinh tế Thành viên 

 Tổ Phòng cháy và chữa cháy cơ sở C 

51  Hồ Viết Tiến TT. Pháp - Việt đào tạo về quản lý (CFVG) Tổ trưởng 

52  Lê Quang Khang TT. Pháp - Việt đào tạo về quản lý (CFVG) Tổ phó 

53  Phạm Minh Vũ TT. Pháp - Việt đào tạo về quản lý (CFVG) Thành viên 

54  Phạm Trung Huân TT. Pháp - Việt đào tạo về quản lý (CFVG) Thành viên 

55  Nguyễn Hữu Duy TT. Pháp - Việt đào tạo về quản lý (CFVG) Thành viên 

 Tổ Phòng cháy và chữa cháy cơ sở D 

56  Nguyễn Văn Thắng Phòng Cơ sở vật chất Tổ trưởng 

57  Trần Văn Minh Phòng Cơ sở vật chất Tổ phó 

58  Nguyễn Sỹ Nhàn Khoa Tài chính công Thành viên 

59  Vũ Thị Kim Dung Khoa Tài chính Thành viên 

60  Nguyễn Thị Thảo Vy Khoa Ngân hàng Thành viên 

61  Lê Bích Liễu Khoa Kế toán Thành viên 

62  Võ Thành Trí Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Thành viên 

 Tổ Phòng cháy và chữa cháy cơ sở E 

63  Huỳnh Phước Nghĩa Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Tổ trưởng 

64  Nguyễn Thành Vinh Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Tổ phó 

65  Nguyễn Thế Thọ Phòng Cơ sở vật chất Thành viên 

66  Trần Xuân Quỳnh Phòng Cơ sở vật chất Thành viên 

67  Lương Quang Long Phòng Cơ sở vật chất Thành viên 

68  Ngô Thụy Minh Hiền Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Thành viên 
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Stt Họ tên Đơn vị Chức vụ 

69  Lê Hồng Trân Viện Du lịch Thành viên 

70  Đỗ Thị Tố Oanh Viện Du lịch Thành viên 

 Tổ Phòng cháy và chữa cháy cơ sở H 

71  Lê Thành Nhân Khoa Kinh tế Tổ trưởng 

72  Nguyễn Văn Phúc Phòng Cơ sở vật chất Tổ phó 

73  Đoàn Thế Nho Phòng Cơ sở vật chất Thành viên 

74  Nguyễn Thị Thanh Hương Khoa Kinh tế Thành viên 

75  Lê Thị Cẩm Thu Khoa Kinh tế Thành viên 

 Tổ Phòng cháy và chữa cháy cơ sở quận 8 

76  Nguyễn Văn Trúc Ban Giáo dục thể chất Tổ trưởng 

77  Trần Hữu Dương Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Tổ phó 

78  Lê Đào Ái Quốc Ban Giáo dục thể chất Thành viên 

79  Trần Đình Thành Ban Giáo dục thể chất Thành viên 

80  Trang Phúc Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thành viên 

81  Nguyễn Đức Công Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thành viên 

82  Hoàng Hải Long Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thành viên 

83  Nguyễn Hữu Châu Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thành viên 

 Cơ sở 311-319 Gia Phú 

84  Lê Vĩnh Đoàn Ban QLCDA ĐTXD Tổ trưởng 

85  Nguyễn Tất Thắng Phòng Cơ sở vật chất Tổ phó 

86  Chung Quốc Bảo Phòng Cơ sở vật chất Thành viên 

 Tổ Phòng cháy và chữa cháy Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo 

87  Nguyễn Ngọc Hoan Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Tổ trưởng 

88  Vĩnh Long Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Tổ phó 

89  Ngô Chí Cường Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thành viên 

90  Nguyễn Hồng Nam Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thành viên 

91  Nguyễn Hồng Ngọc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thành viên 

92  Võ Xuân Hải Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thành viên 

 Tổ Phòng cháy và chữa cháy Ký túc xá 43 - 45 Nguyễn Chí Thanh 

93  Lê Văn Linh Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Tổ trưởng 

94  Trần Ngọc Tuấn Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Tổ phó 

95  Nguyễn Thế Hùng  Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thành viên 

96  Võ Thanh Phương Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thành viên 

97  Lê Thị Xuân Hoàng Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thành viên 

98  Nguyễn Đức Thịnh Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thành viên 

99  Lê Thị Kim Chi Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thành viên 

100  Lê Văn Huy Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thành viên 

101  Nguyễn Văn Phệt Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thành viên 
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Stt Họ tên Đơn vị Chức vụ 

102  Nguyễn Văn Vũ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thành viên 

 Tổ Phòng cháy và chữa cháy Nhà khách UEH 

103  Vũ Thanh Phong Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Tổ trưởng  

104  Lại Thanh Bình Khoa Quản lý nhà nước Tổ phó 

105  Nguyễn Trung Duy Khoa Quản lý nhà nước Thành viên 

106  Nguyễn Đình Chí Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thành viên 

107  Huỳnh Ngọc Tấn Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thành viên 

108  Trần Tấn Lộc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thành viên 

  Danh sách có 108 (Một trăm lẻ tám) thành viên./- 


